Trường PTDTNT Nam Trà My
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012

Họ và tên:……………………

    
  Môn: Công nghệ 6

Lớp:………………………….


  Thời gian: 45 phút

Đề 1:

I. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

1.  Không ăn bữa sáng là :

 A. Có hại cho sức khoẻ.


C. Tiết kiệm thời gian

 B. Thói quen tốt.




D. Góp phần giảm cân 

2.Thực đơn cho bữa ăn thường ngày gồm cơm và  

A.  Thịt kho, dưa muối, canh chua           C. Nhiều món ăn tùy theo ý thích

B.  Ba món chính là canh, mặn, xào
D. Khai vị, đồ uống, tráng miệng

3. Bữa ăn hợp lý là bữa ăn :
A. Có nhiều tiền                    

B. Cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động 

C. Cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể.
D. Có nhiều loại thức ăn  
4. Thu nhập của người bán hàng là:

A. Tiền công




B. Tiền lãi.

C. Tiền thưởng.




D. Tiền lương.  

5. Trong bữa ăn cần phải đảm bảo:

A. Thức ăn có đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng           
B. Thức ăn có đủ 1 nhóm chất dinh dưỡng

C. Thức ăn có đủ 3 nhóm chất dinh dưỡng           
D. Thức ăn có đủ 2 nhóm chất dinh dưỡng
6. Thay đổi món ăn nhằm mục đích:

A. tránh nhàm chán        

B. dễ tiêu hoá             

C. thay đổi cách chế biến        
D. chọn đủ 4 món ăn
7. Tại sao không dùng gạo sát quá kĩ và vo quá kĩ?

A. Mất sinh tố C                  
B. Mất sinh tố B               

C. Mất sinh tố A              

D. Mất sinh tố A,B,C
8. Tất cả các món ăn đều được chế biến bằng phương pháp làm chín thực phẩm trong nước: 

A. Canh rau cải, thịt bò xào, trứng hấp thịt. 
B. Rau muống luộc, cá rán, thịt lợn nướng. 

C. Rau cải xào, cá hấp, trứng rán.
D. Thịt luộc, cá kho, canh riêu cua.              
II. TỰ LUẬN:( 6đ) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:

1. Thức ăn  được phân chia thành  những  nhóm  dinh dưỡng  nào?  Việc phân nhóm đó có tác dụng gì trong việc tổ chức bữa ăn gia đình?(2đ)

2. Thu nhập gia đình là gì? Có những loại thu nhập nào? Em đã làm gì để tăng thu nhập gia đình? (3đ)

3. Nêu “các phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt” bằng sơ đồ tư duy.(1đ)
BÀI LÀM:

I. Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tự luận:
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Hướng dẫn chấm môn Công nghệ 6 (Đề 1)

 

I. Trắc nghiệm:(4đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	B
	D


II. Tự luận:(6đ)
1. +  Thức ăn được phân chia làm 4 nhóm: Nhóm giàu chất đạm; nhóm giàu chất đường bột; nhóm giàu chất béo; nhóm giàu vitamin và chất khoáng

(1đ)

+  Tác dụng của việc phân nhóm thức ăn: Giúp cho người tổ chức bữa ăn mua đủ các loại thực phẩm cần thiết và thay đổi món ăn cho đỡ nhàm chán, hợp khẩu vị, thời tiết…mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.



(1đ)
2. + Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.




(1đ)

    + Có 2 loại thu nhập: thu nhập bằng tiền: tiền lương, tiền lãi




      Thu nhập bằng hiện vật: rau, gà, thóc


(1đ)

   + Tham gia sản xuất cùng người lớn, làm vệ sinh nhà ở giúp cha mẹ, làm một số công việc nội trợ của gia đình...






(1đ)

3. (1đ)
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Môn Công nghệ 6 

Khung ma trận - đề 1


	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương 3: Nấu ăn trong gia đình
	1. Biết được thế nào là bữa ăn hợp lý.

2. Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng trong bữa ăn thường ngày, cách thay thế thực phẩm trong cùng nhóm để đảm bảo đủ chất, ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng.
3. Biết được việc phân chia số bữa ăn trong ngày ảnh hưởng đến việc tổ chức ăn uống hợp lí
Nắm được các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt để tạo nên món ăn.
	4. Cách lựa chọn thực phẩm cho thực đơn và số người dự bữa.
5. Nắm được các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt để tạo nên món ăn.
Tác dụng của việc phân chia nhóm thức ăn.
	6. Cách bảo quản phù hợp để các chất dinh dưỡng không bị mất đi trong quá trình chế biến thực phẩm.

	
	

	Số câu hỏi
	4
	1,5
	2
	0,5
	1
	
	
	
	9

	Số điểm
	2
	2
	1
	1
	0,5
	
	
	
	6,5

	Chương 4: Thu, chi trong gia đình
	Biết được thế nào là thu nhập của gia đình.
	5. Thu nhập của người buôn bán, dịch vụ
	Các biện pháp tăng thu nhập của gia đình
Thu nhập của người buôn bán, dịch vụ
	
	

	Số câu hỏi
	
	0,5
	1
	
	
	0,5
	
	
	2

	Số điểm
	
	1
	0,5
	
	
	2
	
	
	3,5

	TS CH
	6
	3,5
	1,5
	
	
	11

	TS Đ
	5(50%)
	2,5(25%)
	2,5(25%)
	
	
	10(100%)


Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt





Làm chín TP trong nước





Làm chín TP bằng hơi nước





Làm chín TP bằng sức nóng trực tiếp của lửa





Làm chín TP trong chất béo





Luộc





Kho





Nấu





Hấp





Nướng





Xào





Ráng





Rang








